
TUẦN 6 - NGỮ VĂN 9 

NỘI DUNG BÀI HỌC 

BÀI 1 - TIẾNG VIỆT: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG; SỰ PHÁT 

TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (TT) 

Kiến thức cơ bản: Các em theo dõi Ví dụ trong SGK 

 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG 

Phát triển nghĩa của từ ngữ trên cơ sở nghĩa gốc của chúng, theo phương thức 

ẩn dụ và hoán dụ. 

 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (TT) 

Tạo từ ngữ mới để làm cho vốn từ ngữ tăng lên cũng là cách để phát triển từ 

vựng tiếng Việt. 

Hình thức mượn từ ngữ của tiếng nước ngoài cũng là để phát triển từ vựng tiếng 

Việt. 

Bộ phận mượn từ nhiều nhất trong tiếng Việt là từ Hán. 

 

BÀI 2 - TIẾNG VIỆT : THUẬT NGỮ; TRAU DỒI VỐN TỪ 

Kiến thức cơ bản: Các em theo dõi Ví dụ trong SGK 

 THUẬT NGỮ 

Thuật ngữ là những từ ngữ biểu thị khái niệm khoa học, công nghệ, thường 

được dùng trong các văn bản khoa học, công nghệ. 

Về nguyên tắc, trong mỗi lĩnh vực khoa học, kĩ thuật, công nghệ, mỗi thuật ngữ 

chỉ biểu thị bằng một khái niệm và ngược lại, mỗi khái niệm chỉ được biểu thị 

bằng một thuật ngữ. 

Thuật ngữ không có tính biểu cảm. 

 TRAU DỒI VỐN TỪ 

Muốn sử dụng tốt tiếng Việt, trước hết cần trau dồi vốn từ. Rèn luyện để nắm 

được đầy đủ và chính xác nghĩa của từ và cách dùng từ là việc rất quan trọng để 

trau dồi vốn từ. 

 

BÀI 3,4  – VĂN BẢN - GIỚI THIỆU VỀ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU VÀ 

TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN ; LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA 



I.Kiến thức cơ bản: 

1. Tác giả: 

Nguyễn Đình Chiểu (1822 - 1888) Tục gọi là Đồ Chiểu, Quê cha Thừa Thiên 

Huế, sinh ra và lớn lên ở quê mẹ - Gia Định. 

- Năm 1843 (21 tuổi) thi đỗ tú tài nhưng chưa kịp thi tiếp thì bất hạnh ập tới: (mẹ 

mất, ông ốm nặng 26 tuổi bị mù, đường công danh nghẽn lối, đường tình duyên 

trắc trở, về quê nhà gặp buổi loạn li) 

- Là người có nghị lực sống và cống hiến cho đời, Không gục ngã trước số phận: 

ngẩng cao đầu sống, sống có ích đến hơi thở cuối cùng. 

   + Là thầy giáo danh tiếng, khắp miền lục tỉnh (khi ông mất cả cánh đồng Ba Tri 

rợp trắng khăn tang của các thế hệ học trò) 

   + Ở cương vị thầy thuốc, hết lòng cứu nhân độ thế. 

   + Để lại cho đời bao trang thơ bất hủ, được lưu truyền rộng rãi: "Lục Vân Tiên", 

"Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" 

- Là người có lòng yêu nước và tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm cùng 

các lãnh tụ nghĩa quân bàn bạc việc đánh giặc. viết văn thơ khích lệ tinh thần 

kháng chiến của nhân dân. 

   + Khi cả Nam kì rơi vào tay giặc, vẫn nêu cao tinh thần bất khuất trước kẻ thù 

"thua cuộc rồi lưng vẫn thẳng, đầu vẫn ngẩng cao, ngay kẻ thù cũng phải kính 

nể", giữ trọn lòng trung thành với Tổ Quốc, với nhân dân cho tới lúc mất. 

Tác phẩm gồm có: 

Các truyện thơ: “Truyện Lục Vân Tiên", "'Dương Từ Hà Mậu", "Ngư tiều y 

thuật vấn đáp ". 

Nhiều bài thơ, bài văn tế tuyệt tác: "Chạy giặc”, "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc", 

“Văn tế Trương Định”, “Văn tế nghĩa sĩ trận vong Lục tỉnh”, v.v... 

Tất cả văn thơ Nguyễn Đình Chiểu đều viết bằng chữ Nôm thấm đẫm tư tưởng 

nhân nghĩa, giàu lòng yêu nước thương dân và căm thù giặc sôi sục. 

2. Tác phẩm :  

Truyện thơ nôm: kể nhiều hơn để đọc, để xem. 

- Sáng tác khoảng đầu những năm 50 - trước thế kỉ XIX. 

- Được lưu truyền rộng rãi dưới hình thức sinh hoạt văn hoá dân gian như "kể 

thơ", "nói thơ vân Tiên", "hát Vân Tiên"…Có ảnh hưởng sâu rộng tới toàn quốc. 

- Gồm 2082 câu thơ lục bát. 

- Truyện được kết cấu theo kiểu truyền thống của loại truyện phương đông: theo 

từng chương hồi, xoay quanh diễn biến của các nhân vật chính. 

3. Nội dung 

3.1. Hình ảnh Lục Vân Tiên 



* Lục Vân Tiên khi đánh cướp 

       Vân Tiên ghé lại bên đàng 

   Bẻ cây làm gậy nhằm làng xông vô 

 Dùng động từ mạnh. Hành động nhanh, dứt khoát, không do dự. 

 

           Kêu rằng : Bớ đảng hung đồ 

   Chớ quen làm thói hồ đồ hại dân  

 Giọng điệu đanh thép. Thái độ bất bình trước hành động bất nhân của lũ 

cướp Phong Lai. Lời cảnh tỉnh lũ cướp 

 Hành động quang minh chính đại 

 

        Phong Lai  ...  phừng phừng 

        Thằng nào  ...  vào đây 

 Đông, hung hãn, trang bị vũ khí 

-   Vân Tiên : một mình, cành cây làm gậy 

- Bọn cướp: quân bốn phía ,gươm giáo đầy mình  

 Lực lượng quá chênh lệnh. Tính cách anh hùng hào hiệp vì nhân nghĩa 

mà hành động để bênh vực người yếu đuối 

 

   Vân Tiên tả đột hữu xông 

Khác nào Triệu Tử...Dang...thân vong 

 So sánh, điển tích, động từ mạnh. Vân Tiên dũng cảm, có võ nghệ cao 

cường, sánh ngang với dũng tướng Triệu Tử 

 Vân Tiên là hiện thân của chính nghĩa đang trừng trị cái xấu , cái ác . 

Vân Tiên là người có bản chất nhân nghĩa, người anh hùng hào hiệp, 

thấy việc nghĩa là làm, coi đó là lẽ sống 

=>Khát vọng hành đạo , cứu đời       

 

* Lục Vân Tiên Khi gặp Kiều Nguyệt Nga 

    Hỏi : Ai than khóc ở trong xe nầy 

... Vân Tiên nghe nói động lòng 

     Đáp rằng : ta... lâu la 

     Khoan khoan ngồi đó chớ ra 

   Nàng là phận gái ta là phận trai 

 Chàng nhân hậu, thực sự thông cảm trước nỗi bất hạnh của người khác. 

 Phong thái đàng hoàng, thái độ ứng xử đúng mực của người có học. 

   

        Vân Tiên nghe nói liền cười 

   Làm ơn há dễ cho người chịu ơn 

- Nụ cười hồn nhiên, vô tư, không tính toán 

 Chàng là người hào hiệp, trọng nghĩa khinh tài, khước từ mọi đền đáp 

 

     Nhớ câu kiến ngãi bất vi 



   Làm người thế ấy cũng phi anh hùng 

- Thấy việc nghĩa mà không làm thì không phải là người anh hùng -> Thể hiện 

phong độ và lí tưởng của một trang anh hùng hảo hán. 

 

<=> Lục Vân Tiên là nhân vật có hành động anh hùng nghĩa hiệp, vị nghĩa 

vong thân, sẵn sàng cứu người. 

 

2. Hình ảnh Kiều Nguyệt Nga 

 

- Kiều Nguyệt Nga đáp lại đầy đủ các câu hỏi thăm ân cần của Lục Vân Tiên ( 

tên, quê quán, gia cảnh, nguyên do sự tình ) 

- Trình bày rõ ràng, khúc chiết các vấn đề, có thưa gửi ( thưa rằng... ) 

-Cách dùng từ ngữ : văn vẻ, dịu dàng, mực thước ( rằng tôi liễu... ) 

- Cách xưng hô ( quân tử - tiện thiếp ), khiêm nhường thể hiện niềm xúc động, 

cảm kích 

 Kiều Nguyệt Nga là người con gái khuê các, nết na, dịu dàng, mực thước 

và có học thức 

 ( Vì tuân lời cha - thể hiện sự hiếu thảo) 

     Lâm nguy ... cùng ngươi 

- Nàng tìm cách trả ơn Vân Tiên dù biết rằng có đền đáp bao nhiêu cũng không 

đủ. 

 Kiều Nguyệt Nga là người ân tình ''ơn ai một chút chẳng quên'' 

 

4. Nghệ thuật 

Nghệ thuật: Truyện thơ nôm có tính chất kể nhiều hơn để đọc, để xem, hành động 

nhiều hơn miêu tả nội tâm - tính cách của nhân vật cũng thường bộc lộ qua việc 

làm, lời nói, cử chỉ. 

 

 

BÀI 5 – CHƯƠNG TRÌNH  địa PHƯƠNG- PHẦN VĂN 

XEM SGK/122 

*Học sinh chuẩn bị : 

-Tìm đọc sách báo, tạp chí…địa phương để nắm những thông tin về tác giả, tác 

phẩm của địa phương mình(Từ 1975- nay) 

- Sưu tầm một số tác phẩm hay(thuộc bất kì thể loại nào)viết về địa phương 

 

 

 



TUẦN 6- NGỮ VĂN 9 

PHIẾU HỌC TẬP   

BÀI 1 - TIẾNG VIỆT: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG; SỰ PHÁT 

TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (TT) 

Kiến thức cơ bản: Các em theo dõi Ví dụ trong SGK 

 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (TT) 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

BÀI 2 - TIẾNG VIỆT : THUẬT NGỮ; TRAU DỒI VỐN TỪ 

Kiến thức cơ bản: Các em theo dõi Ví dụ trong SGK 

 THUẬT NGỮ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 TRAU DỒI VỐN TỪ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 



BÀI 3,4  – VĂN BẢN - GIỚI THIỆU VỀ NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU VÀ 

TRUYỆN LỤC VÂN TIÊN ; LỤC VÂN TIÊN CỨU KIỀU NGUYỆT NGA 

I.Kiến thức cơ bản: 

1. Tác giả: 
................................................................................................................................

................................................................................................................................
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................................................................................................................................
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................................................................................................................................
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2. Tác phẩm :  

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

3. Nội dung 

3.1. Hình ảnh Lục Vân Tiên 

* Lục Vân Tiên khi đánh cướp 
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................................................................................................................................ 

 

* Lục Vân Tiên Khi gặp Kiều Nguyệt Nga 
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................................................................................................................................ 

 

2. Hình ảnh Kiều Nguyệt Nga 

 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................
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................................................................................................................................ 

 

4. Nghệ thuật 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 

BÀI 5 – CHƯƠNG TRÌNH  địa PHƯƠNG- PHẦN VĂN 

 
STT Họ tên Bút danh Năm sinh Tác phẩm  

chính 

     

 



 

 

 

 


